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ĐỀ 1

I/ Trắc nghiệm

Câu 1: Một vật chuyển động đều thì

A. vận tốc của vật thay đổi đều theo thời gian.   

B. vận tốc của vật thay đổi theo thời gian.

C. vận tốc của vật không thay đổi theo thời gian.

D. vận tốc của vật tăng đều theo thời gian.

Câu 2: Một vật chuyển động không đều thì :

A. vận tốc của vật thay đổi đều theo thời gian.

B. vận tốc của vật thay đổi theo thời gian.

C. vận tốc của vật không thay đổi theo thời gian.

D. vận tốc của vật giảm đều theo thời gian.

Câu 3: Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

A. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc

B. Chuyển động của ô tô khi khởi hành

C. Chuyển động của đầu kim đồng hồ

D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga

Câu 4: Trong các chuyển động dưới đây, chuyển động nào là chuyển động không đều ?

A. Chuyển động của xe đạp khi xuống dốc.

B. Chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời.

C. Chuyển động của Mặt trăng quanh Trái đất.

D. Chuyển động của kim phút đồng hồ.

Câu 5: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều?

A. Chuyển động của quả sầu riêng rơi từ trên cây xuống

B. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

C. Chuyển động của bánh xe ô tô

D. Chuyển động của xe buýt từ Thủy Phù lên Huế
Câu 6: Một quả dừa có trọng lượng 2kg rơi từ trên cây cách mặt đất 6m. Tính công của trọng lực?

A. A = 120 J                                B. A = 12 J

C. A = 100 J                                D. Một kết quả khác.

Câu 7: Một con ngưa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. lực kéo của ngựa là 200N. Công suất của ngựa có thể là bao nhiêu?

A. P = 1500  W                B. P = 1000  W            C. P = 500  W        D. P = 250  W

Câu 8: Một lực F tác dụng vào vật làm vật dịch chuyển quãng đường S theo phương của lực thì công của lực F được tính bằng công thức: 
A. 
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B. A= F.S;
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D. A = F.v.

Câu 9: Đơn vị của công là:
A. N, J;
B. J, N/m;
C. J/s, N.m;
D. J, N.m.

Câu 10: Trọng lực tác dụng lên 1 vật không thực hiện công cơ học trong trường hợp:

A.Vật được ném lên theo phương thẳng đứng.       C.Vật trượt trên một mặt phẳng nghiêng   

B.Vật chuyển động thẳng trên mặt bàn nằm ngang.     D.Vật rơi từ trên cao xuống.

Câu 11: Đầu tàu hoả kéo toa xe với một lực 4000N làm toa xe đi được 2km. Công lực kéo của đầu tàu là:

A. 8000J;                B. 2000J;                           C. 8000KJ;


D. 2000KJ.

Câu 12: Một máy cày hoạt động trong 30 phút máy đã thực hiện được một công là 1440J. Công suất của máy cày là:

A. 48W;
        B. 43200W;
                   C. 800W;
          D. 48000W

Câu 13: Khi nào vật có cơ năng?

A.Khi vật có khả năng nhận một công cơ học.

B. Khi vật có khả năng thực hiện một công cơ học.

C. Khi vật thực hiện được một công cơ học.

D. Cả ba trường hợp nêu trên.

Câu 14: Quả táo đang ở trên cây, cơ năng của quả táo thuộc dạng nào?

A. Thế năng đàn hồi;
                                  C. Thế năng hấp dẫn;

B. Động năng;
                                  D.  Thế năng hấp dẫn và động năng.

Câu 15: Hùng thực hiện được một công 36KJ trong 10 phút. Hiếu thực hiện được một công 42KJ trong thời gian 14 phút. Ai  làm việc khoẻ hơn?

A. Hùng làm việc khoẻ hơn Hiếu;
B. Hiếu làm việc khoẻ hơn Hùng.

C. Hai người làm việc khoẻ như nhau.
D. Không so sánh được.
II/ Tự luận:

Bài 1 : Một chiếc ô tô chuyển động đều đi được đoạn đường 18km trong 30 phút. Công suất cùa ô tô là 10kW. Lực kéo của động cơ là bao nhiêu?

Bài 2 : Một công nhân dùng ròng rọc cố định để mang gạch lên tầng trên. Biết người công nhân phải dùng lực kéo là 2500N mới đem được bao gạch lên cao 6m trong thời gian 30 giây. Tính:
a) Công của lực kéo người công nhân đó?

b) Công suất của người công nhân đó?

Bài 3: Để kéo một vật có khổi lượng 72kg lên cao l0m, người ta dùng một máy kẻo tời có công suất 1580W và hiệu suất 75%. Tính thời gian máy thực hiện công việc trên.
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ĐỀ 2
I/ Trắc nghiệm

Câu 1: Một động cơ thực hiện được một công A trong khoảng thời gian t. Công thực hiện được trong một đơn vị thời gian được gọi là:

A. Công toàn phần                       B. Công có ích

C. Công hao phí                           D. Công suất

 Câu 2: Một máy cơ trong 1h sản sinh ra một công là 330kJ, vậy công suất của máy cơ đó là:

A. P = 92,5W                B. P = 91,7W                  C. P = 90,2W                  D. P = 97,5W

Câu 3: Một máy động cơ có công suất P = 75W, hoạt động trong t = 2h thì tổng công của máy cơ sinh ra là:

A. 550 kJ               B. 530 Kj                  C. 540 kJ                   D. 560 kJ

 Câu 4: Một máy cơ có công suất P = 160W, máy đã sinh ra công A= 720kJ. Vậy thời gian máy đã hoạt động là:

A. 1 giờ                 B. 1 giờ 5 phút           C. 1 giờ 10 phút         D. 1 giờ 15 phút

Câu 5: Một cái búa có trọng lượng 200N được nâng lên cao 0,5m. Công của lực nâng búa là:             A. 200J       B. 100J               C. 10J      D. 400J.
Câu 6: Một lò xo làm bằng thép đang bị nén lại. Lúc này lò xo có cơ năng.Vì sao lò xo có cơ năng?
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Hãy chọn câu đúng:

A. Vì lò xo có nhiều vòng xoắn                   B. Vì lò xo có khả năng sinh công

C. Vì lò xo có khối lượng                            D. Vì lò xo làm bằng kim loại

Câu 7: Trong các câu phát biểu về cơ năng sau câu phát biểu nào sai ?

A. Đơn vị của cơ năng là Jun.   

B. Cơ năng của một vật bằng tổng động năng và thế năng của nó.

C. Động năng của vật có thể bằng không.

D. Lò xo bị nén có thế năng hấp dẫn.
Câu 8: Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cái cung ? Đó là dạng năng lượng nào ?
- Hãy chọn câu đúng:

A. Nhờ năng lượng của cánh cung, dạng năng lượng đó là Thế năng đàn hồi

B. Nhờ năng lượng của cánh cung, dạng năng lượng đó là thế năng hấp dẫn

C. Nhờ năng lượng của mũi tên, dạng năng lượng đó là Thế năng đàn hồi

D. Nhờ năng lượng của mũi tên, dạng năng lượng đó là thế năng hấp dẫn

 Câu 9: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào cơ năng của các vật bằng nhau ? Chọn phương án đúng.

A. Hai vật ở cùng một độ cao so với mặt đất

B. Hai vật ở các độ cao khác nhau so với mặt đất

C. Hai vật chuyển động với các vận tốc khác nhau

D. Hai vật chuyển động cùng một vận tốc,cùng một độ cao và có cùng khối lượng

Câu 10: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng ? Hãy chọn câu đúng nhất.

A. Mũi tên được bắn đi từ cung               B. Nước trên đập cao chảy xuống

C. Hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống dưới   D. Cả ba trường hợp trên thế năng chuyển hóa thành

Câu 11: Viên bi lăn trên một mặt phẳng nghiêng như trong hình vẽ. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất ?

[image: image4.png]



A. Ở A lớn nhất, B nhỏ nhất                   B. Ở B lớn nhất, C nhỏ nhất

C. Ở A lớn nhất, C nhỏ nhất                   D. Ở C lớn nhất, A nhỏ nhất

Câu 12: Một con lắc được treo trên giá, người ta tác động để nó dao động. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất ?
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A. Ở A và B lớn nhất, C nhỏ nhất                    B. Ở A và C lớn nhất, B nhỏ nhất

C. Ở B lớn nhất, A và C nhỏ nhất                    D. Ở A lớn nhất, C nhỏ nhất

Câu 13: Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút công thực hiện được là 360kJ. Tính vận tốc của xe.
A. 2 m/s                 B. 4m/s                 C. 2 km/h                   D. 3m/s 
Câu 14: Trong các phát biểu sau, Phát biểu nào đúng với định luật về công?

A. Các máy cơ đơn giản đều cho lợi về công

B. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công, mà chỉ lợi về lực và lợi về đường đi

C. Không một máy cơ đơn giản nào cho lợi về công,  được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lầ

D. Các máy cơ đơn giản đều lợi về về công,  trong đo lợi cả về đường đi và lực.
Câu 15: Động cơ ôtô thực hiên lực kéo không đổi F = 3600N. Trong 30 giây, ôtô đi được Quãng đường 540m, coi chuyển động của động cơ ô tô là đều. công của lực kéo là bao nhiêu? chọn kết quả đúng sau?

A. A = 1944 KJ                                B. A = 19,44 KJ

C. A = 194,4 KJ                                D. Một kết quả khác.

II/ Tự luận:

Bài 1: Một máy bơm lớn dùng để bơm nước trong một ao, một giờ nó bơm được 1000m3 nước lên cao 2m. Biết trọng lượng riêng của nước là 10N/dm3. Biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3. Công suất của máy bơm là: 

Bài 2: Trong thời gian 25 giây, một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao 7m với lực kéo ở đầu dây tự do là 160N. Hỏi người công nhân đó đã thực hiện một công suất bằng bao nhiêu? 

Bài 3: Người ta dùng một palăng để đưa một kiện hàng nặng 200kg lên cao. Biết lực cần thiết để kéo vật lên cao là 500N, ma sát và khối lượng ròng rọc không đáng kể. Để kéo kiện hàng này lên cao 5m thì phải kéo dây đi một đoạn là bao nhiêu?
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